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	Philippines và 2 dự luật đường cơ sở mới trên Biển Đông 

	
	đăng ngày 14/02/2009

	 


	

	(TuanVietNam) - Hiện nay, Philippines đang bàn thảo 2 dự luật liên quan đến đường cơ sở mới của nước này trên Biển Đông. Việt Nam và các nước ASEAN nên khuyến khích Philippines đi về hướng dự luật nào đảm bảo sự tôn trọng lẽ công bằng và cho sự đoàn kết của ASEAN. Điều này rất cần thiết để đối trọng chủ trương của các nước mạnh ở Biển Đông. 
 

Trong nỗ lực để đăng ký yêu sách về thềm lục địa với Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hợp Quốc trước hạn định 13/5/2009, trong những năm qua các chuyên gia, nhà chính trị và dư luận Philippines đã xét 4 đề xuất khác nhau về đường cơ sở mới trên biển cho nước này.

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)[1], đường cơ sở là một trong những cơ sở để quy định phạm vi của những vùng biển khác nhau thuộc về một nước. Vì vậy, đường cơ sở của một nước có tầm quan trọng tương đương với biên giới trên bộ của nước đó và có ảnh hưởng tới chủ quyền và quyền lợi của những nước khác.

Vào cuối Tháng Một và đầu Tháng Hai năm nay, Thượng viện và Hạ viện Philippines đã thông qua hai dự luật khác nhau, mỗi dự luật chọn một đường cơ sở khác nhau. Ngày 9/2/2009, trong một buổi họp lưỡng viện để giải quyết vấn đề này, Philippines đã chọn một trong hai đường cơ sở này để làm đường cơ sở mới.

Dự luật Thượng viện SB 2699
Ngày 28/1/2009, Thượng viện Philippines thông qua dự luật SB 2699 về đường cơ sở mới[2] với số phiếu áp đảo 15-0. Theo SB 2699, đường cơ sở của Philippines sẽ không bao quanh Scarborough Shoal, hiện đang là đối tượng tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc, và không bao quanh các đảo Trường Sa của Việt Nam, như trong bản đồ 1.

Ủy ban Ngoại giao và Ủy ban Vụ Biển và Đại Dương Philippines (Commission on Maritime and Ocean Affairs) ủng hộ dự luật này.
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Bản đồ 1: Đường cơ sở của Philippines theo dự luật SB 2699 không bao quanh Scarborough Shoal và quần đảo Trường Sa[3]. Đường vạch chấm là vùng đặc quyền kinh tế 200 HL từ đường cơ sở này.
Dự luật Hạ viện HB 3216
Sau đó, ngày 2/2/2009, Hạ viện Philippines thông qua dự luật HB 3216, quy định một đường cơ sở khác[4], với số phiếu áp đảo 171-3.

Theo dự luật HB 3216, đường cơ sở của Philippines sẽ bao quanh phần lớn quần đảo Trường Sa của Việt Nam và Scarborough Shoal, như trong bản đồ 2. Ngoài việc vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, chủ trương của dự luật này vi phạm lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam, Malaysia và Brunei và đe dọa quyền lợi trên Biển Đông của tất cả các nước trên thế giới.
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Bản đồ 2: Đường cơ sở của Philippines theo dự luật HB 3216 bao quanh Scarborough Shoal và phần lớn quần đảo Trường Sa[5]. Đường vạch chấm là vùng đặc quyền kinh tế 200 HL từ đường cơ sở này.
So sánh SB 2699 và HB 3216
Hai dự luật này không khác nhau trong quan điểm về chủ quyền đối với Scarborough Shoal và phần quần đảo Trường Sa mà Philippines yêu sách nhưng khác nhau ở cách dùng các đảo này để đòi hỏi các vùng biển được quy định trong UNCLOS. 

HB 3216 dùng những đảo này để vạch đường cơ sở xa bờ một cách tối đa để yêu sách các vùng biển một cách tối đa. Ngược lại, SB 2699 chỉ dùng lãnh thổ chính để vạch đường cơ sở và vì vậy có yêu sách nhỏ hơn đối với các vùng biển. Các điểm khác biệt cơ bản khác của hai dự luật được tóm tắt trong bảng sau: 

 

HB 3216

SB 2699

Vùng nước quần đảo[6] bên trong đường cơ sở: Theo UNCLOS, Philippines sẽ có gần như toàn quyền trong vùng biển này. Các nước khác chỉ có quyền “đi qua vùng nước quần đảo” và quyền “đi qua không gây hại”.
Diện tích 210,443 hải lý vuông[7], gây nhiều trở ngại cho hoạt động trên biển và trên không của tất cả các nước trên thế giới, vi phạm lãnh hải và những vùng biển khác mà Việt Nam có thể đòi hỏi cho quần đảo Trường Sa.
Diện tích 171,416 hải lý vuông[8], nằm giữa các vùng lãnh thổ chính của Philippines, không vi phạm chủ quyền và quyền lợi của các nước khác.
Lãnh hải 12 hải lý từ đường cơ sở và vùng tiếp giáp lãnh hải 12 tới 24 hải lý từ đường cơ sở: Theo UNCLOS, Philippines có gần như toàn quyền đối với vùng lãnh hải. Các nước khác chỉ có quyền “đi qua không gây hại”.
Vùng lãnh hải nằm xa ra Biển Đông, gây nhiều trở ngại cho hoạt động trên biển và trên không của tất cả các nước trên thế giới. Ngoài ra, vùng này vi phạm lãnh hải và những vùng biển khác mà Việt Nam có thể đòi hỏi cho quần đảo Trường Sa.
Vùng lãnh hải nằm sát bờ lãnh thổ chính của Philippines, không xa ra Biển Đông, không vi phạm chủ quyền và quyền lợi của những nước khác, ngay cả của những nước tranh chấp Trường Sa và Scarborough Shoal.
Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ đường cơ sở Philippines có thể đòi hỏi theo UNCLOS. 
Diện tích 468,250 hải lý vuông[9], nằm xa ra Biển Đông, vi phạm lãnh hải và những vùng biển biển khác mà Việt Nam có thể đòi hỏi cho quần đảo Trường Sa, vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam, Malaysia và Brunei.
Diện tích 485,310 hải lý vuông[10], nằm kế cận bờ lãnh thổ chính của Philippines, chồng lấn lên những vùng biển có thể thuộc về Trường Sa nhưng không chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam. 

Những khuyết điểm của dự luật HB 3216 

Thoạt nhìn thì có vẻ là dự luật HB 3216 của Hạ viện đòi hỏi nhiều hơn và có lợi hơn cho Philippines so với dự luật SB 2699 của Thượng viện. Tuy nhiên phân tích trên tinh thần áp dụng các quy tắc của UNCLOS và thực tế ngoại giao cho thấy dự luật này sẽ dẫn tới một số hệ quả rất bất lợi cho Philippines.

Đường cơ sở theo HB 3216 được vạch quanh các đảo đảo đang bị tranh chấp. Những nước trong tranh chấp không thể chấp nhận nhận đường cơ sở này. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc sẽ không thể chấp nhận tuyên bố đơng phương của Philippines. 

HB 3216 phải dùng những đảo nửa nổi nửa chìm như Sabina Reef hay Iroquois Reef để vạch đường cơ sở, trái với quy tắc của UNCLOS[11]. Để khắc phục điều này, UNCLOS đòi hỏi Philippines phải xây cất hải đăng hay những công trình tương tự trên các đảo này, nhưng như vậy sẽ vi phạm Quy tắc Ứng xử Chung về Biển Đông 2002 giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Đường cơ sở trong HB 3216 đòi hỏi một vùng nước quần đảo và lãnh hải 12 hải lý nằm xa ra Biển Đông, gây cản trở cho hoạt động trên biển và trên không của các nước khác trên thế giới. Vì vậy, rất có khả năng những nước này sẽ phản đối đường cơ sở trong HB 3216.

Trước thực tế pháp lý và ngoại giao trên, Philippines lại không có sức mạnh và ý chí để áp đặt những đòi hỏi của HB 3216, và cũng khó có thể dùng HB 3216 để làm cơ sở cho đàm phán. 

HB 3216 chỉ có thể đem lại cho Philippines một đường cơ sở không được các nước trong khu vực và các nước trên thế giới chấp nhận. Việc đó tương đương với việc Philippines không có biên giới được công nhận, một điều hết sức bất lợi cho nước này. Ví dụ, trong trường hợp có nước khác vi phạm lãnh hải hay vùng nước quần đảo trong HB 3216, các cơ quan chức năng của Philippines phải quyết định có hành xử chủ quyền hay không, và nếu có hành xử thì cũng chỉ được xem là một động thái tranh chấp. 

Với kiến thức chuyên sâu và về luật biển và kinh nghiệm thực tế, chắc chắn Uỷ ban Vụ Biển và Đại Dương Philippines thấy được những điều trên, do đó họ đã ủng hộ SB 2699, vì dự luật này đem lại cho Philippines môt đương cơ sở dễ được thế giới chấp nhận hơn.

Trong buổi họp lưỡng viện ngày 9/2/2009, Thượng viện đã thuyết phục được Hạ viện chấp nhận dự luật SB 2699[12].

Ý nghĩa đối với Việt Nam
Như đã trình bày, những yêu sách trong HB 3216 vi phạm chủ quyền của Việt Nam nhiều hơn những yêu sách trong SB 2699. Dù là Philippines không có khả năng để thực hiện những đòi hỏi trong HB 3216, dự luật đó là một bước lùi cho tinh thần tôn trọng UNCLOS, tôn trọng lẽ công bằng và cho sự đoàn kết của ASEAN ở Biển Đông, trong khi những điều đó rất cần thiết để đối trọng chủ trương của của các nước mạnh đối với Biển Đông. 

Việc Philippines lựa chọn những nguyên tắc của SB 2699 thay vì HB 3216 là chiều hướng tốt cho Việt Nam, Philippines, các nước ASEAN và cho việc đi tới một quy chế công công bằng ở Biển Đông dựa trên UNCLOS.

Theo ý kiến của các tác giả, Việt Nam có thể chấp nhận SB 2699 với điều kiện là không chấp nhận những tuyên bố của Philippines về chủ quyền đối với Trường Sa và với điều kiện những tranh chấp phát sinh từ dự luật này phải được giải quyết theo UNCLOS và theo lẽ công bằng dựa trên tiền lệ pháp lý và tập quán ngoại giao. 

Việc Philippines lựa chọn SB 2699 thay vì HB 3216 cho thấy Việt Nam cũng nên chỉnh sửa lại đường cơ sở 1982 của mình để loại bỏ những khuyết điểm tương tự với những khuyết điểm của đường cơ sở của Philippines trong dự luật HB 3216. 

Dương Danh Huy - Lê Trung Tĩnh (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông)

Các tác giả xin cảm ơn Lê Dương (TTXVN), Hoàng Việt, Lê Minh Phiếu và Phạm Thu Xuân về một số thông tin, tư liệu và thảo luận cho bài này.
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Đọc «Giấc mơ từ cha tôi» của Barack Obama

Lê Trung Tĩnh﻿
Có những quyển sách đọc một lần rồi quên, có những quyển như « Giấc mơ từ cha tôi » của Obama càng đọc nhiều lần, càng thấy sâu sắc và bổ ích. Đọc lại tác phẩm trong vài ngày nghỉ lễ vừa qua giúp tôi chiêm nghiệm ra nhiều điều lý thú. 
« Giấc mơ từ cha tôi » miêu tả những khắc khoải về hình ảnh người cha da đen mà Obama phải xa từ năm 2 tuổi. Qua các câu chuyện kể về cha mình, cậu bé và chàng thiếu niên Obama thường lấy cha làm tấm gương để tiến lên và, đôi khi, để phản kháng. Hình ảnh này tan vỡ phần nào khi Obama phát hiện người cha đó cũng có những sai lầm, nông nổi rất đời thường. Nhưng với tinh thần bao dung và ước mơ cháy bỏng tìm về nguồn cội, Obama cuối cùng đã tìm được sự hòa hợp với cha và bình an trong tâm hồn. Người cha, cũng như Châu Phi huyền diệu, là nỗi trăn trở và cũng là niềm an ủi, là câu hỏi và cũng chính là giải đáp ; tất cả tạo thành mơ ước và nghị lực để vươn lên của tác giả.

 

Điểm độc đáo của « Giấc mơ từ cha tôi » mà tôi muốn đề cập đến không nằm ở tính cách, cuộc đời của Obama, điều mà có lẽ đã, đang và sẽ là đề tài của nhiều tác phẩm. Điều làm tôi ấn tượng chính là các giá trị vĩnh hằng của nhân loại được tác phẩm thể hiện và tác giả theo đuổi. Xuyên suôt quyển sách, các giá trị này được Obama chuyển tải thông qua việc nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và khát vọng cải tạo xã hội.

 

Vai trò của giáo dục các giá trị cơ bản 
 

Obama trãi qua thời thơ ấu ở Hawaii và Indonesia, cùng mẹ và ông bà ngoại. Tuy phải dịch chuyển nhiều nơi và ít khi sống trọn vẹn cùng ai lâu, cậu bé Obama may mắn được kèm cặp bởi một người mẹ tuyệt vời.

 

Không có tiền để theo học trường quốc tế, Obama học tiểu học cùng với các thiếu niên Indonesia khác. Mẹ Obama sáng nào cũng đánh thức cậu bé dậy từ 4 h sáng để dạy tiếng Anh và chương trình song song của một trường ở Mỹ. Buồn ngủ nhíu cả mắt, cậu bé cũng cố gắng chăm chỉ ê a, vì cậu hiểu, thức dậy sớm như vậy đối với mẹ cũng không dễ dàng gì.

 

Thời gian sống ở Indonesia, cậu bé Obama tiếp xúc với một xã hội mới lạ, hấp dẫn và khắc nghiệt. Tuổi thơ Obama in đậm hình ảnh những đôi mắt nông dân Indonesia đau đáu mong chờ cơn mưa trên những đồng ruộng khô cháy, những cánh tay bám víu lấy từng miếng chòi cuối cùng bị cơn lũ dữ cuốn đi. Obama không quên nét thảng thốt trên khuôn mặt người bạn Indonesia kể về người em bị gió độc cướp đi mạng sống đêm qua. Những hình ảnh như vậy cậu bé Obama giấu sâu vào tâm khảm vì khó chia xẽ cùng ai, ngay cả mẹ và ông bà ngoại.

 

Một hôm Obama về nhà với cái đầu u vì bị bạn chọi đá. Ngày hôm sau, nguời cha dượng về nhà với hai cặp găng tay đánh box và « dợt » cho Obama những cú đánh đầu tiên cùng với bài học : « Việc đầu tiên con phải nhớ là bảo vệ bản thân mình ». Cũng chính người dượng này đã dạy cho Obama rằng cuộc đời rất khắc nghiệt, rằng kẻ mạnh sẽ thống trị người yếu hơn, rằng thế giới này là thế giới của sức mạnh.

 

Với những « chân lý » đó, Obama có thể sẽ trở thành như bao nhiêu người khác nếu không có các lời dạy của người mẹ. Bà dạy cho cậu rằng vượt lên trên những sức mạnh người dượng nói, còn có sức mạnh của lẽ phải, lẽ công bằng, của sự chính trực và ngay thẳng. Vì theo bà, chính những giá trị vĩnh cữu đó mới tạo nên một sức mạnh thực sự của một con người, một dân tôc và cả nhân loại. Bà đã đọc và cất nghĩa cho cậu bé Obama tuyên ngôn độc lập Mỹ, bản văn đề cao tự do, công bằng và quyền con người, các giá trị giúp phân biệt u tối và văn minh, dã man và nhân đạo. Chính những lời dạy này đã xác định thái độ và lựa chọn của Obama trước các nghịch cảnh của xã hội.

 

Khát vọng cải tạo xã hội từ gốc rễ 
 

Là một thanh niên da đen Mỹ, Obama cảm nhận đầy đủ những bất công của xã hội đối với cộng đồng da đen. Không buông xuôi cũng không bạo động, Obama trăn trở tìm lời giải đáp. Ở tuổi 23, anh quyết định nghỉ công việc phân tích tài chính nhiều tiền để đi theo tiếng gọi của khát vọng cải tạo xã hội : trở thành người hoạt động cộng đồng, lương « ba cọc ba đồng ».

 

Quyết tâm của Obama được miêu tả xuất phát từ những bức xúc trước nền chính trị hiện tại thừa bất công nhưng thiếu dân chủ. Một câu của ông trong tác phẩm đáng để chúng ta ghi nhớ và chiêm nghiệm : « Thay đổi không đi từ trên xuồng mà từ các cội rễ được rung động ».

 

Và để thúc đẩy tiến trình của sự thay đổi, Obama tham gia tổ chức các hoạt động xã hội ở thành phố Chicago, khu Altgeld đầm lầy nước đọng với các nhà máy bỏ hoang rĩ sét, các khu chung cư tồi tàn dành cho người da đen. Nơi đây, thất nghiệp, bỏ học, tội phạm như một vòng lặp tàn ác đẩy dần cuộc sống con người vào tăm tối, bị chính quyền và tôn giáo quên lãng.

 

Sau những vấp ngã ban đầu, Obama dần tổ chức và gầy dựng những hội nhóm hoạt động từ những việc rất nhỏ như trồng lại cây cảnh, khai thông cống rãnh, đến các việc lớn hơn như kiếm việc làm, lập chương trình giáo dục nhân cách cho thanh niên da đen. Trong vô số các hoạt động, đáng nhớ nhất là việc Obama tổ chức cho các bà mẹ trẻ đấu tranh yêu cầu hội đồng thành phố lập đoàn kiểm tra tình trạng an toàn của các căn hộ. Dưới sự dẫn dắt của Obama, những cô gái trẻ nhút nhát bỗng trở nên mạnh mẽ đòi hỏi các quyền lợi chính đáng của mình trước hệ thống công quyền Mỹ.

 

Thành công của Obama trong các hoạt động xã hội ở Altgeld xuất phát từ niềm tin vào sức mạnh của sự thay đổi và các giá trị tốt đẹp của nhân loại. Tuy nhiên, các chương trình xã hội của ông cũng khó có được kết quả nêu không được nuôi dưỡng và phát triển trong một môi trường dân chủ, tôn trọng các quyền con người.

 

Sau ba năm ở Chicago, tác giả « Giấc mơ từ cha tôi » đã chứng minh cải tạo xã hội không phải là một việc xa vời nếu ta ý thức được rằng thay đổi không đến từ đâu xa xôi mà diễn ra từ gốc rễ của từng cá nhân và từng vấn đề nhỏ.

 

Cảm ơn Obama đã cho tôi niềm tin vào các giá trị tốt đẹp và, quan trọng hơn, niềm tin vào khả năng của chính tôi trong việc gầy dựng các giá trị đó.
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